
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

Phụ lục II 

BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2020/QĐ-UBND, 

ngày      tháng 5  năm 2020 của UBND tỉnh Bến Tre) 

 
        Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT Tên đơn vị hành chính 

Giá đất 

Vị trí 

1 

Vị trí 

2 

Vị trí 

3 

Vị trí 

4 

Vị trí 

5 

I THÀNH PHỐ BẾN TRE      

1 Địa bàn các phường 375 258 218 189 150 

2 Địa bàn các xã 250 172 145 126 100 

II HUYỆN CHÂU THÀNH      

1 Thị trấn Châu Thành      

 Khu phố của Thị trấn 375 258 218 189 150 

 Phần còn lại của thị trấn 185 145 106 93 79 

2 Địa bàn các xã 185 145 106 93 79 

III HUYỆN CHỢ LÁCH      

1 Thị trấn Chợ Lách      

 Khu phố của Thị trấn 375 258 218 189 150 

 Phần lại của thị trấn 333 203 127 102 79 

2 Địa bàn các xã 200 157 115 101 79 

IV HUYỆN BA TRI      

1 Thị trấn Ba Tri      

 Khu phố của Thị trấn 356 194 142 109 79 

 Phần còn lại của thị trấn 238 130 95 73 53 

2 Địa bàn các xã 132 93 79 66 53 

V HUYỆN MỎ CÀY NAM      

1 Thị trấn Mỏ Cày      

 Khu phố của Thị trấn 375 258 218 189 150 

 Phần còn lại của thị trấn 285 185 111 87 66 

2 Địa bàn các xã 154 132 93 79 66 

VI HUYỆN MỎ CÀY BẮC      

1 Xã Phước Mỹ Trung 285 185 111 87 66 

2 Địa bàn các xã 154 132 93 79 66 

VII HUYỆN GIỒNG TRÔM      

1 Thị trấn Giồng Trôm      

 Khu phố của Thị trấn 375 258 218 189 150 

 Phần còn lại của thị trấn 285 185 111 87 66 

2 Địa bàn các xã 154 132 93 79 66 
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STT Tên đơn vị hành chính 
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Vị trí 
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VIII HUYỆN BÌNH ĐẠI      

1 Thị trấn Bình Đại      

 Khu phố của Thị trấn 356 194 142 109 79 

 Phần còn lại của thị trấn 238 130 95 73 53 

2 Địa bàn các xã 132 93 79 66 53 

IX HUYỆN THẠNH PHÚ      

1 Thị trấn Thạnh Phú      

 Khu phố của Thị trấn 356 194 142 109 79 

 Phần còn lại của thị trấn 238 130 95 73 53 

2 Địa bàn các xã 132 93 79 66 53 
 

 

 

 

 

 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre - Phone: 02753818103 - Fax: 02753818104 - Email: stttt@bentre.gov.vn
	2020-05-06T14:03:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre<ubnd@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre - Phone: 02753818103 - Fax: 02753818104 - Email: stttt@bentre.gov.vn
	2020-05-06T14:03:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre<ubnd@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre - Phone: 02753818103 - Fax: 02753818104 - Email: stttt@bentre.gov.vn
	2020-05-06T14:04:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre<ubnd@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




